Họ và tên: …………………………………… Lớp: …………

PHIẾU HỌC TẬP 
BÀI 5. SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT
I. Tìm hiểu chất ở xung quanh ta
1. Hoàn thành bảng sau đây:
	Vật thể
	Được tạo nên bởi những chất gì?
	Tồn tại ở thể gì?

	Cái bút chì
	
	

	Nước biển
	
	



2. Chọn từ thích hợp trong các từ cho dưới đây để hoàn thành câu còn thiếu phía dưới:
vật thể			chất		thể		một		nhiều
[bookmark: _Hlk71476550]a.  … tạo nên …. 
     Ở đâu có vật thể, ở đó có …
b.  Một vật thể có thể do … hoặc … chất tạo nên. 
     Một chất có thể có trong … vật thể.

3. Chọn từ hoặc cụm từ: “xác định”; “không xác định” để hoàn thành bảng sau:
	Đặc điểm
Chất
	Khối lượng
	Hình dạng
	Kích thước( thể tích)
	Các hạt vật chất

	Chất rắn
	
	
	
	

	Chất lỏng
	
	
	
	

	Chất khí
	
	
	
	





II. LUYỆN TẬP :
Cho các từ sau: chất ; sự sống; không có; rắn, lỏng, khí; tự nhiên/ thiên nhiên; thể; vật thể nhân tạo. 
Hãy chọn từ/ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a. Các chất đều có thể tồn tại ở ba (1)……………….…….… cơ bản khác nhau, đó là (2)……………………….……
b. Mọi vật thể đều do (3) …………….………… tạo nên. Vật thể có sẵn trong (4)………………………… được gọi là vật thể tự nhiên; vật thể do con người tạo ra được gọi là (5) ……………………………
c. Vật sống là vật có các dấu hiệu của (6)………………………và vật không sống (7)………………………….

